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Họ, tên thí sinh:........................................................................ SBD…………….  Lớp: ............

PHẦN  TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức  :




A. 		B. .		C. .	 D. .	
Câu 2 : Một gàu nước khối lượng 12 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2). Công suất trung bình của lực kéo là:
	A. 6W.	                  B. 500 W                      C. 50W.	                  D. 5W.
Câu 3: Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 47 °C đến 367 °C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là
	A. 1,5 MPa		B. 2,4 MPa		C. 1800  MPa		D. 1200 kPa
Câu4 : Đơn vị của động lượng là?
        A. kg.m/s                                                             B. J.m.s2	     C. kg.m.s 		D. kN/m.s         
Câu 5 : Chọn phát biểu đúng.       Động năng của một vật tăng khi
	A. vận tốc của vật giảm.	                B. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
	C. vận tốc của vật v = const.              D. các lực tác dụng lên vật không sinh công.
Câu 6 : Một lò xo bị giãn 4 cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là
  A. 200 N/m                     B. 125 N/m                   C. 500 N/m                     D. 250 N/m
Câu 7: Một vật có khối lượng 0,5 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10m/s. Lấy g=10m/s2. Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi được quãng đường 6m thì động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu? 
	 A. 8J 		      B. 7J 	              C. 6J 	    D. 5J 
Câu 8 : Chọn câu sai khi nói về lực trương tác phân tử 
       A.Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau .
       B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử .
       C. Lực hút phân tử không  thể lớn hơn lực đẩy phân tử .
       D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử .
Câu 9 : Một vật có khối lượng 2kg  chuyển động theo phương trình: x = 2t2 - 4t + 3 (m). Độ biến thiên động lượng của vật sau 2s  là:           A. 16 kgm/s	          B. 26kg.m/s	     C. 12kgm/s	            D. 22kgm/s
Câu 10 : Một lốp ô-tô chứa không khí ở 4 bar và 250C. Khi xe chạy, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 400C. Lúc này, áp suất trong lốp xe bằng bao nhiêu ? Coi sự tăng thể tích của lốp là không đáng kể  .                                          
   A.3 bar.		B. 3,3 bar.			C. 4,2  bar.			D. 4,4 bar.
Câu 11 : Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của súng là: 
	A. 6m/s 	       B. 10m/s	                    C. 7m/s	                         D. 12m/s
Câu 12 : Trong quá trình nào sau đây , cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi ?
   A.Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín .
   B. Không khí trong một quả bóng bàn bị học sinh dùng tay bóp bẹp .
   C.Không khí trong một xy lanh được nung nóng giãn nở và đẩy pit- tông dịch lên .
   D. Cả ba hiện tượng trên 
Câu13 : Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình đẳng tích ở hai thể tích khác nhau được biểu diễn trên hình vẽ. Quan hệ giữa V1 và V2 là
	.A. V1 < V2.                       B. V1 > V2           
	C. V1 = V2.		D. không so sánh được.                                                                                                                                                                                                          
Câu14 : Chọn câu Sai:
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)A. Thế năng đàn hồi  được tính :Wt =      B. Thế năng đàn hồi  được tính : Wt = k2.
 C. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí các phần và độ cứng của vật đàn hồi.      D. Thế năng đàn hồi không phụ thuộc vào chiều biến dạng.                 
Câu 15 : Một con lắc đơn có chiều dài 1,2 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45o rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30o . Lấy g = 9,8 m/s2
A. 1,93 m/s               B. 2,42 m/s	C. 3,11 m/s	D. 1,78  m/s
PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1(1,5 đ) .  a/ Định nghĩa thế năng trọng trường .
       b/ Phát biểu định luật Bôi lơ – Ma ri ốt .Ghi công thức , giải thích các đại lượng. 
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)Câu 2(1,75 đ)  : Một vật khối lượng m = 2 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài  l =AB = 3m (hình vẽ). Góc nghiêng của dốc và mặt ngang là α= 300.  Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng, chọn mốc thế năng tại B.
       a) Tính cơ năng và vận tốc của vật tại chân dốc.
        b) Ngay dưới chân mặt phẳng nghiêng là mặt phẳng ngang với hệ số ma sát là 0,3 . Tính vận tốc của vật khi vật qua G (là trung điểm của quãng đường vật đi được trên mặt phẳng ngang BC). Bỏ qua mất mát năng lượng do vật va chạm với mặt phẳng ngang tại B.
Câu 3 (0,75 đ): Một săm xe đạp được bơm căng ở nhiệt độ 180C và áp suất 1,9atm . Hỏi săm có bị nổ không nếu để ngoài nắng nhiệt độ 450 C ? Coi sự tăng thể tích của săm là không đáng kể và biết săm chỉ chịu áp suất tối đa là 2,6 atm .
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